
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp học

1 310818611 Nguyễn Thị Thanh Diệu 08TKT01

2 3109144449 Trần Thị Trúc Ly 09TCM11

3 3109144337 Lê Quốc Hải 09TDC11

4 3109001490 Nguyễn Thị Hồng Phúc 09TDD03

5 3109006725 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 09TDD12

6 3109006676 Huỳnh Nguyễn Hoàng Mộng Thuý 09TDD12

7 3109006726 Trương Thị Kim Nương 09TDD13

8 3109006361 Thọ Thành Xuân Trăng 09TDD13
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8 3109006361 Thọ Thành Xuân Trăng 09TDD13

9 3109013945 Nguyễn Thị Láng 09TDD26

10 3109009036 Huỳnh Thị Kim Phương 09TDD26

11 3109149220 Nguyễn Cao Phượng Vĩ 09TDS46

12 3109004596 Nguyễn Minh Khoa 09TDT01

13 3109009923 Nguyễn Văn Thái 09TDT01

14 3109144372 Nguyễn Văn Khánh 09TDT11

15 3109003564 Nguyễn Trọng Nhân 09TDT11

16 3109008623 Phạm Minh Tuấn 09TDT11

17 3109144317 Lê Ngọc Quyên 09TQL11

18 3109004570 Tô Thị Diễm Mi 09TQL12

19 3109006324 Nguyễn Văn Minh Chí 09TXD01

20 3109008065 Nguyễn Đức Đăng Khoa 09TXD01

21 3109004475 Trần Duy Thành 09TXD11

22 3110000110 Lâm Phương Nga 10TKT01

23 3110001087 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 10TKT01



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp học

24 3110008425 Ngô Thị Ngọc Hân 10TKT11

25 3110006779 Trần Thị Huyền Trang 10TTC01

26 3110003416 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10TTC02

27 3110008389 Lê Thị Thu Sang 10TTC02

28 3110007654 Phạm Thị Chí ý 10TTC02

29 3110006346 Phạm Tuấn Kiệt 10TXD01

30 3110007782 Nguyễn Tấn Lộc 10TXD01

31 3110007449 Bùi Tấn Lợi 10TXD01

32 3110007118 Trần Đình Toàn 10TXD01

33 3110006858 Nguyễn Thành Trung 10TXD01

TPHCM, ngày 04 tháng 08 năm 2012

Người lập biểu

Lê Thanh Liêm


